
 

 
 

BÁO BÀI - LỚP 7A – ISP03 
Class Assignment Report - Grade 7A 

(Tuần/week: 04 Từ ngày/From 08/09/2025 đến ngày/To 12/09/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Phan Giao Thủy 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(08/09/25) 

1 SHCN   

2 Âm nhạc Nhạc cụ: Thực hành các nốt Đô, Rê, Mi, Sol, La, Si. Mang SGK,bình nước 

3 Âm nhạc Nhạc cụ: Thực hành các nốt Đô, Rê, Mi, Sol, La, Si. Mang SGK,bình nước 

4  English (Expat) E8: Unit 2: Vocabulary: SB p.18 + Reading: SB p.19 (HW: 
WB p.12 & 13) 
E9: Unit 1: Developing speaking: WB p.9 & Unit 2: 
Vocabulary: SB p.18 

Mang giáo trình, vở và bảng con 
5 English (Expat) 

6 Toán Các phép tính với số hữu tỉ Vở, SGK Toán, bút, thước. 

7 Toán Các phép tính với số hữu tỉ Vở, SGK Toán, bút, thước. 

8 GDTC 

- Các kỹ năng vận động cơ bản ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật) 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông. 
- Phát cầu thấp + cao (so sánh kỹ thuật). 

Các em nhớ mang theo quần áo thể thao, giày 
thể thao, bình nước. 

9 GDTC - Phát vào vùng mục tiêu, thi nhóm. 
- Tổ chức trò chơi vận động. 

Các em nhớ mang theo quần áo thể thao, giày 
thể thao, bình nước. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thứ Ba 
Tuesday 

(09/09/25) 

1 KHTN Nguyên tố hóa học  

2 KHTN Nguyên tố hóa học Mang theo TBĐT, Sách vở, đồ dùng học tập 

3 GDCD/KNS Tự nhận thức – Quản lý cơn bốc đồng Bút màu, bút ghi chép, giấy 

4  English E8: WB check - Review Unit 1 + Quiz 1 (45’) 
E9: Unit 1: Language checkpoint: SB pp.16-17 + WB p.11 
(Cont.)  + Quiz 1 (45') 

Mang giáo trình, vở và bảng con 
5 English 

6 Toán Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, 
hình lập phương Vở, SGK Toán, bút, thước. 

7 Toán Hình lăng trụ đứng tam giác - Hình lăng trụ đứng tứ giác Vở, SGK Toán, bút, thước. 

8 Đại sứ 
Triển khai và đăng ký CLB Đại sứ 

 

9 Đại sứ  

Thứ Tư 
Wednesday 
(10/09/25) 

1 Math Unit 1: Proportional relationships - Lesson 5: Writing & 
Solving proportions 

Mang theo thiết bị cá nhân có tải app và đăng 
nhập vào Khan Academy bằng tài khoản 
Google trường cấp. 

2 GDĐP (STEAM PBL) Tự học  

3 GDĐP (STEAM PBL) Tự học  

4  English (Expat) 
E8: Unit 2: Vocabulary & Listening: SB p.21 + p.24 & WB 
p.15 
E9: Unit 2: Reading: SB p.19 & Vocabulary & Listening: 
SB p.21 + p.24  
HW: WB p.15 

Mang giáo trình, vở và bảng con 
5 English (Expat) 



 

 
 

6 LS&ĐL Bài 2: Các cuộc phát kiến địa lí (Tiết 1) Chuẩn bị dụng cụ học tập đầy đủ: SGK, vở ghi, 
viết. 

7 LS&ĐL Bài 2: Các cuộc phát kiến địa lí (Tiết 2) Chuẩn bị dụng cụ học tập đầy đủ: SGK, vở ghi, 
viết. 

8 LS&ĐL Bài 3: Các cuộc phát kiến địa lí (Tiết 3) Chuẩn bị dụng cụ học tập đầy đủ: SGK, vở ghi, 
viết. 

9 Math Unit 1: Proportional relationships - Lesson 6: Equations 
of proportional relationships 

Mang theo thiết bị cá nhân có tải app và đăng 
nhập vào Khan Academy bằng tài khoản 
Google trường cấp. 

Thứ Năm 
Thursday 
(11/09/25) 

1 Ngữ Văn Nói - Nghe: Tóm tắt ý chính do người khác trình bày HS mang đầy đủ SGK, vở viết, vở soạn, đồ dùng 
bút thước để học tập 

2 Ngữ Văn Ôn tập + Viết ngắn (Kiểm tra thường xuyên HS1-L1) 
 

HS mang đầy đủ SGK Ngữ Văn, vở viết, vở 
soạn, đồ dùng bút thước để học tập 

3 Công nghệ Làm chậu cây tái chế Mỗi bạn mang theo 1 vỏ chai nước. 

4  English (Expat) 
E8: Reading & Language art G6: Unit 1_Lesson 2 
E9: Unit 2: Grammar: SB pp.20-21 + WB p.14 

E8: Học sinh mang theo thiết bị điện tử 

5 English (Expat)  

6 KHTN Nguyên tố hóa học Mang theo TBĐT, Sách vở, đồ dùng học tập 

7 KHTN Sơ lược về bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học Mang theo TBĐT, Sách vở, đồ dùng học tập 

8 Tin học - CN-KT Tạo dựng timeline Học tại ICT 

9 Tin học - CN-KT Tạo dựng timeline Học tại ICT 

Thứ Sáu 
Friday 

(12/09/25) 

1 GTS Chiêm nghiệm 1: Các màu sắc của tôn trọng và thiếu tôn 
trọng Tập ghi chép, bút màu 

2 English E8: Unit 2: Grammar: SB pp.20-21 + WB p.14 
E9: Reading & Language art G7: Unit 1_Lesson 2 E9: Học sinh mang theo thiết bị điện tử 



 

 
 

 3 English  

4  Mỹ thuật Chủ đề: Trung Thu (B2). Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. Màu vẽ. Gọt bút. 

5 Mỹ thuật Chủ đề: Trung Thu (B2). Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. Màu vẽ. Gọt bút. 

6 Ngữ Văn 
Bài 2: Bài học cuộc sống 
Tri thức đọc hiểu 
 

HS mang đầy đủ SGK Ngữ Văn, vở viết, vở 
soạn, đồ dùng bút thước để học tập 

7 Ngữ Văn Đọc: Những cái nhìn hạn hẹp: Ếch ngồi đáy giếng, Thầy 
bói xem voi  

HS mang đầy đủ SGK Ngữ Văn, vở viết, vở 
soạn, đồ dùng bút thước để học tập 

8 HĐTN.HN 
Tự học 

 

9 HĐTN.HN  


